
BÁO BÀI LỚP 6/1:  

Môn Sinh : 

Ôn tập KT 15’ bài 30, 30 tiếp theo, các câu hỏi cuối bài 

Tự học bài 33, 34, 35, 36, hoàn thành các bảng xanh SGK và câu hỏi cuối bài.  

Môn Văn : Dặn dò của giáo viên Ngữ văn đến lớp 6/1 

1. Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Quan sát , tưởng tượng, so sánh và nhận xét 

trong văn miêu tả; Bức tranh của em gái tôi. ( giáo viên đưa group lớp) 

2. Học thuộc bảng các loại phó từ sgk trang 13; Soạn bài Luyện nói về quan sát, 

tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả; bài Vượt thác. 

Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8) câu miêu tả giờ chào cờ ở trường em. Trong đó có 

sự dụng một phó từ. Môn Địa : Dặn các e học thuộc nội dung bài 15 và làm lại tất 

cả các câu hỏi trong bài thực hành bài 16 ah.  

Môn GDCD: Báo bài tuần 23: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các bài 

tập sgk.   

Môn Sử:Báo bài tuần 23 môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 Phút - HK2 

1. Ý nghĩa 4 câu thơ/SGK trang 48. 

2. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (17.2) 

3. Sau khi giành độc lập hai bà Trưng đã làm gì + ý nghĩa những việc làm đó (18.1 

+ BT1/20), Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 

27 ;  Ôn tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết 

Nguyên đán.  

Môn Lý : Báo bài môn Vật Lí: Học bài 16, làm bài tập 16_11, 16_13, 16_14, 

16_17, 16_18 sách bài tập.  

Môn Toán Ôn tập chương 2 số nguyên, làm bài tập gv giao trước tết, chuẩn bị ktra 

15 phút. Báo bài môn CN6 : 

  1/ Chép đầy đủ bài 15,xem trước bài 16. 

  2/ Trả lời các câu hỏi ôn tập trên trang web “trường học kết nối “ 

Lớp 6/2: 

 Báo bài tuần 23 môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 Phút lần - HK2 



1. Ý nghĩa 4 câu thơ/SGK trang 48. 

2. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (17.2) 

3. Sau khi giành độc lập hai bà Trưng đã làm gì + ý nghĩa những việc làm đó (18.1 

+ BT1/20) 

Báo bài môn CN6 : 

  1/ Chép đầy đủ bài 15,xem trước bài 16. 

  2/ Trả lời các câu hỏi ôn tập trên trang web “trường học kết nối “ 

 

Sinh:Ôn tập KT 15’ bài 30, 30 tiếp theo, các câu hỏi cuối bài.Tự học bài 33, 34, 35, 

36, hoàn thành các bảng xang SGK và câu hỏi cuối bài 

Báo bài tuần 23 GDCD:ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các bài tập 

sgk.  

Báo bài môn Vật Lí: Học bài 16, làm bài tập 16_11, 16_13, 16_14, 16_17, 16_18 

sách bài tập. 

Báo bài môn địa: học thuộc nội dung bài 15 và làm lại tất cả các câu hỏi trong bài 

thực hành bài 16 

Báo bài môn Tiếng Anh lớp 6/2:HS ôn tập và học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp 

Unit 9 + Unit 10( Tiếng Anh 6) và Unit 6( 6A -> 6F) (Access 6). 

Toán: Lớp 6/2 Luyện tập về toán thực tế 

Văn: Đọc hiểu, soạn bài  “Bức tranh của em gái tôi”, làm luyện tập 3 trang/29 sgk 

BÁO BÀI LỚP 6/3: 

1. TIẾNG ANH: HS ôn tập và học thuộc lòng từ vựng và ngữ pháp Unit 9 + Unit 

10( Tiếng Anh 6) và Unit 6( 6A -> 6F) (Access 6). 

2. LỊCH SỬ: HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 22, 23 + Ôn tập Kiểm 

tra 15 phút theo nội dung đã dặn dò. 

3. SINH HỌC: HS học kỹ bài 30 , soạn bài và trả lời các câu hỏi cuối bài 35, 36 

4. ĐỊA LÝ: HS học thuộc nội dung bài 15 và làm lại tất cả các câu hỏi trong bài 

thực hành bài 16 . 



5. GDCD: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các bài tập sgk.  

6. TOÁN: Đại số: học bài bội và ước của  một số nguyên, ôn tập chương II. Hình 

học bài số đo góc( đã gửi bài trên messenger nhóm lớp). 

7. NGỮ VĂN: Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Quan sát , tưởng tượng, so sánh và 

nhận xét trong văn miêu tả; Bức tranh của em gái tôi. ( giáo viên đưa lên trường 

học kết nối và group lớp/ Học thuộc bảng các loại phó từ sgk trang 13; Soạn bài 

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả; bài 

Vượt thác/Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8) câu miêu tả giờ chào cờ ở trường em. 

Trong đó có sự dụng một phó từ. 

8. VẬT LÍ: Học bài 16, làm bài tập 16_11, 16_13, 16_14, 16_17, 16_18 sách bài 

tập 

9. CÔNG NGHỆ:  

  1/ Chép đầy đủ bài 15,xem trước bài 16. 

  2/ Trả lời các câu hỏi ôn tập trên trang web “trường học kết nối “ 

Báo bài lớp 6/4. 

MÔN TOÁN: ôn tập chương 2 và làm bài tập về  số nguyên, chuẩn bị kt 15 phút .  

Môn sinh 6  nhắc nhở hs học kỹ bài 30 , soạn bài và trả lời các câu hỏi cuối bài 35, 

36. Môn GDCD Báo bài tuần 23: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các 

bài tập sgk.   Môn địa  Dặn các e học thuộc nội dung bài 15 và làm lại tất cả các 

câu hỏi trong bài thực hành bài 16 .Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập 

Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò 

trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.Báo bài tuần 23 môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 

Phút - HK2 

1. Ý nghĩa 4 câu thơ/SGK trang 48. 

2. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (17.2) 

3. Sau khi giành độc lập hai bà Trưng đã làm gì + ý nghĩa những việc làm đó (18.1 

+ BT1/20) Môn Anh Văn : chép và dịch unit 11 ( dùng glossary ) làm bài tập unit 

11 trong sách bài tập tiếng anh .Môn lí học bài 16, làm bài 16-11, 16_13,16_14,16-

17,16-18 trong sách bài tập. Môn Ngữ văn  



1. Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Quan sát , tưởng tượng, so sánh và nhận xét 

trong văn miêu tả; Bức tranh của em gái tôi. ( giáo viên đưa lên trường học kết nối 

và group lớp) 

2. Học thuộc bảng các loại phó từ sgk trang 13; Soạn bài Luyện nói về quan sát, 

tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả; bài Vượt thác. 

Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8) câu miêu tả giờ chào cờ ở trường em. Trong đó có 

sự dụng một phó từ. 

Báo bài lớp 6/5  . 

MÔN TOÁN: Tuần 22: Đại số: học bài bội và ước của  một số nguyên, ôn tập 

chương II. Hình học bài số đo góc( đã gửi bài trên messenger nhóm lớp). Môn sinh 

6  nhắc nhở hs học kỹ bài 30 , soạn bài và trả lời các câu hỏi cuối bài 35, 36. Báo 

bài tuần 22 môn Văn( từ 10/2-14/2) 

Đọc hiểu, soạn bài  “Bức tranh của em gái tôi”,  làm luyện tập 3 trang 29 sgk (viết 

đoạn văn ngắn 5-7 câu miêu tả ngôi nhà hoặc căn phòng em ở). Môn GDCD Báo 

bài tuần 23: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các bài tập sgk.   M ôn 

địa  Dặn các e học thuộc nội dung bài 15 và làm lại tất cả các câu hỏi trong bài 

thực hành bài 16 .Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 

25 đến 27 ;  Ôn tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ 

Tết Nguyên đán.Báo bài tuần 23 môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 Phút - HK2 

1. Ý nghĩa 4 câu thơ/SGK trang 48. 

2. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (17.2) 

3. Sau khi giành độc lập hai bà Trưng đã làm gì + ý nghĩa những việc làm đó (18.1 

+ BT1/20) Môn Anh Văn : chép và dịch unit 11 ( dùng glossary ) làm bài tập unit 

11 trong sách bài tập tiếng anh . 

Báo bài lớp 6/6 :  

  + Báo bài tuần 23 môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 Phút- HK2 

1. Ý nghĩa 4 câu thơ/SGK trang 48. 

2. Diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng (17.2) 

3. Sau khi giành độc lập hai bà Trưng đã làm gì + ý nghĩa những việc làm đó (18.1 

+ BT1/20) 



  + Môn Lý : Học bài 16,làm bài tập 16.11 ; 16.13 ; 16.14 ; 16.17 ; 16.18 sách bài 

tập 

  + Môn GDCD : Báo bài tuần 23: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem 

các bài tập sgk.  

  + Môn Sinh : 

Ôn tập KT 15’ bài 30, 30 tiếp theo, các câu hỏi cuối bài 

Tự học bài 33, 34, 35, 36, hoàn thành các bảng xanh SGK và câu hỏi cuối bài 

  + Môn Anh :  hs chuẩn bi bài av : chép và dịch unit 11 ( dùng glossary ) làm bài 

tap unit 11 sách bài tập tieng anh . 

  + Ngữ văn : 

1. Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Quan sát , tưởng tượng, so sánh và nhận xét 

trong văn miêu tả; Bức tranh của em gái tôi. ( giáo viên đưa lên trường học kết nối 

và group lớp) 

2. Học thuộc bảng các loại phó từ sgk trang 13; Soạn bài Luyện nói về quan sát, 

tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả; bài Vượt thác. 

Viết đoạn văn ngắn ( 6 đến 8) câu miêu tả giờ chào cờ ở trường em. Trong đó có 

sự dụng một phó từ. 

  + Môn toán : Lớp 6/2 + 6/6: Luyện tập về toán thực tế,bài tập thầy đưa trên mạng 

  + Môn Công nghệ :  

      1/ Chép đầy đủ bài 15. Xem trước bài 16. 

     2/ Làm các câu hỏi ôn tập trên web “trường học kết nối”. 

BÁO BÀI LỚP 6/7: 

 1/ Môn Sử: Hs hoàn tất các nội dung ở tập thực hành tiết 22,23. Ôn tập kt 15 phút 

theo nội dung đã dặn dò. 

2/ Môn Toán: Ôn tập chương 2 và làm bài tập về số nguyên, chuẩn bị kt 15 phút 

3/ Môn Lý: học bài 16, làm bài tập 16-11,16-13,16-14,16-17,16-18 sách bài tập. 

4/ Môn Tiếng Anh : ôn tập bài 9, và 10 . Chuẩn bị kiểm tra 15 phút 



5/ Môn Địa: học thuộc nội dung bài 15 và làm lại tất cả các câu hỏi trong bài thực 

hành bài 16 

6/ Môn GDCD: ôn tập kt 15 phút bài 12, 13 (đã cho ôn tập), xem các bài tập Sgk  

7/ Môn Sinh: Ôn tập kt 15 phút bài 30, bài 30 tiếp theo, các câu hỏi cuối bài . Tự 

học bài 33,34,35,36 , hoàn thành các bảng xanh Sgk  

8/ Môn Văn: 1. Hs chép bài đầy đủ vào vở bài học: Quan sát tưởng tượng, so sánh 

và nhận xét trong văn miêu tả, Bức tranh của em gái tôi ( gv đưa lên trường học kết 

nối và nhóm lớp) 

2. Học thuộc bảng các loại phó từ Sgk trang 113, soạn bài luyện nói về quan sát, 

tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, bài Vượt thác  

- Viết đoạn văn ngắn (6 đến 8) câu miêu tả giờ chào cờ ở trường em. Trong đó có 

sử dụng 1 phó từ. 

BÁO BÀI LỚP 7/1 

1) Văn: Học định nghĩa tục ngữ, 2 bài tục ngữ: tục ngữ về thiên nhiên và lao 

động sản xuất; tục ngữ về con người và xã hội. Và làm BT 1,2,3/29. Soạn bài: 

Thêm trạng ngữ cho câu. 

2) Công nghệ: bài 20: học yêu cầu của thu hoạch; mục đích của bảo quản và 

chế biến nông sản; các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản. Bài 

21: học thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen 

canh, tăng vụ 

3) Anh: Hoàn tất Language Focus 3 từ trang 95 d0e61n trang 98. Chép nội 

dung bài Unit 10 phần A1 A2 A3. dịch bài đọc A1 ra Tiếng Việt và trả lời câu hỏi 

trang 100 

4) Tin: Học bài 6, 7 trong vở, xem trước bài 8 

5) Địa: Học thuộc bài 35 phần I, học hết bài 36 , bài 37 phần I 

6) Sinh: Bài 38: I.Đời sống: HS đọc SGK và gạch chân đặc điểm về nơi sống, 

thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn. II. Cấu tạo ngoài: Quan sát hình 38.1, hoàn thành 

bảng xanh trang 125 

7) Vật lí: Chép bài thầy cho 

8) GDCD: Học bài 12, 13 



9) Sử: Soạn bài và hoàn tất các bài tập ở tập Thực hành tiết 43 đến 46. Xem 

trước SGK bài “ Sự suy yếu của NNPK tập quyền TK XVI - XVIII 

BÁO BÀI LỚP 7/2  

1.Môn Sinh:  

- Hoàn thành bài thuyết trình ra file word, đính kèm file hình ảnh sản phẩm 

chuyên đề theo từng nhóm, gởi qua mail: kimquyen.hcmue@gmail.com (hạn nộp 

17h ngày 15/2/2020) Theo dõi và tìm hiểu bài mới theo hướng tự nghiên cứu trên 

trang trường học kết nối. 

- Báo bài môn Sinh: bài 38: I.Đời sống: HS đọc SGK và gạch chân đặc điểm 

về nơi sống, thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn; II.Cấu tạo ngoài: quan sát hình 38.1, 

hoàn thành bảng xanh trang 125. 

2.TIẾNG ANH: Hoàn thành Language Focus 3 từ trang 95 đến trang 98 

3.ĐỊA LÝ: chú ý học thuộc bài trọng tâm những bài : bài 35 phần 1, bài 36 học hết, 

bài 37 phần 1. 

 4.Môn LỊCH SỬ 7 : HS soạn bài và hoàn tất các Bài tập ở tập Thực hành tiết 43 

đến 46. Xem trước SGK bài : Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ 

XVI - XVIII. 

5. Báo bài môn Lý: Học nội dung bài 17 và 18. Xem trước nội dung bài 19.  

6. Báo bài môn Tin: Học nội dung bài 6 và 7. Xem trước nội dung bài 8. 

 7. Báo bài môn GDCD: Báo bài tuần 23: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập) 

xem các bài tập sgk. 

 8.Công nghệ: Ôn tập kiểm tra 15p - Bài 20: học yêu cầu của thu hoạch; mục đích 

của bảo quản và chế biến nông sản; các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế 

biến nông sản. - Bài 21: học thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng 

của luân canh, xen canh, tăng vụ. 

9.MÔN VĂN: Báo bài tuần 22 môn Văn( từ 10/2-14/2) Đọc hiểu, soạn bài “Tinh 

thần yêu nước của nhân dân ta”, đọc bài giảng trên trang truonghocketnoi, xem lại 

bài giảng Đặc điểm văn bản nghị luận và làm luyện tập trang 20 sgk 

10.MÔN TOÁN- LỚP 7: ĐẠI SỐ: học bài biểu đồ, luyện tập biểu đồ. Hình học: 

ôn tập tam giác cân, định lý Pytago Và làm bài tập( gửi bài trên mesenger nhóm 

lớp). 



Báo bài lớp  7/3. 

Môn Lý: Học nội dung bài 17 và 18. Xem trước nội dung bài 19.  Môn Tin: Học 

nội dung bài 6 và 7. Xem trước nội dung bài 8. Môn GDCD: Ôn tập kiểm tra 15p 

bài 12, 13. Xem các bài tập SGK. Môn Công Nghệ 7 Ôn tập kiểm tra 15p Bài 20: 

học yêu cầu của thu hoạch; mục đích của bảo quản và chế biến nông sản; các 

phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản. Bài 21: học thế nào là luân 

canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. Môn Địa: 

học thuộc bài những nội dung sau: bài 35 (phần 1), bài 36 (học hết bài) , bài 37 

(phần 1).  Môn Sinh: HS làm theo hướng dẫn sau: bài 38: I.Đời sống: HS đọc SGK 

và gạch chân đặc điểm về nơi sống, thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn; II.Cấu tạo 

ngoài: quan sát hình 38.1, hoàn thành bảng xanh trang 125. Môn văn học thuộc hai 

bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, tục ngữ về con người và xã hội. ( 

Nội dung và nghệ thuật từng câu). Viết đoạn văn nghị luận về lòng tự trọng, ý thức 

tự giác trong học tập, bảo vệ môi trường.Môn AV chép 20 động từ bất quy tắc  tiếp 

theo. Môn sử : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 45, 46 + Ôn tập 

Kiểm tra 15 phút theo nội dung đã dặn dò. Môn toán: Đs: biểu  đồ + luyện  tập .HH 

: Định  lý Pitago+luyện tập 

BÁO BÀI LỚP 7/4.                                         

1.Môn toán:Lớp 7/4 làm bài tập phần thống kê và làm mô hình cho định lý pytago.                                                    

2.Môn văn : Hs học định nghĩa tục ngữ, 2 bài tục ngữ: tục ngữ về thiên nhiên và 

lao động sản xuất; tục ngữ về con người và xã hội .                         

3. Môn Tiếng Anh : Học từ vựng unit 9,10 trang 185-186 SGK . Làm bài tập unit 

9,10 từ trang 1-5 và trang 41-49 trong tập tài liệu ôn tập anh văn 7.                                                       

4.Công nghệ: bài 20: học yêu cầu của thu hoạch; mục đích của bảo quản và chế 

biến nông sản; các phương pháp thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản. Bài 21: 

học thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen canh, 

tăng vụ.                                                           

5.Báo bài môn Địa 7: học thuộc lòng ( phần 1 bài 35, bài 36 học hết, phần 1 bài 37) 

và xem tập bản đồ Địa 7 trang 15.                                                    

6. Môn GDCD :Báo bài tuần 23: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các 

bài tập sgk.                                

7. Báo bài môn Sinh: bài 38: I.Đời sống: HS đọc SGK và gạch chân đặc điểm về 

nơi sống, thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn; II.Cấu tạo ngoài: quan sát hình 38.1, 

hoàn thành bảng xanh trang 125.                                          



8. Môn sử 

HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 45, 46 + Ôn tập Kiểm tra 15 phút 

theo nội dung đã dặn dò.Báo bài tuần 23 môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 Phút lần 

I - HK2 

8.1. Tiểu sử Nguyễn Trãi trang 85. 

8.2. Kể tên hai chiến thắng lớn của nghĩa quân Lam Sơn 

8.3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc khởi nghĩa Lam Sơn   

8.4. Sơ đồ bộ máy nhà nước trung ương Lê Sơ trang 8 và nhận xét.             

9 . Môn Lý : học bài 17,18 . Xem trước bài 19,20 .                                                   

10. Môn Tin học : học bài 6,7 xem trước bài 8. 

BÁO BÀI LỚP 7/5.  

Môn Toán: đại số và hình học tiếp tục hoàn thành hết tất cả các bài tập đã dặn 

trong SGK và viết tay. Môn Văn: học thuộc các bài tục ngữ về thiên nhiên và lao 

động sản xuất, về con người và xã hội (nội dung và nghệ thuật), viết đoạn văn nghị 

luận về lòng tự trọng, ý thức tự giác trong học tập, bảo vệ môi trường. Môn Anh: 

ôn bài 9 và làm các bài tập gv đã dặn trong sách bài tập. Môn Sinh: Bài 38 phần I 

Đời sống: hs đọc SGK và gạch chân đặc điểm về nơi sống, thân nhiệt, sinh sản của 

than lăn, II Cấu tạo ngoài: quan sát hình 38.1 hoàn thành bảng xanh trang 125. 

Môn Địa: học thuộc lòng ( phần 1 bài 35, học hết bài 36, phần 1 bài 37) xem bài 

tập bản đồ trang 15. Môn Sử: hs hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 45, 46 

và ôn tập kiểm tra 15 phút theo nội dung đã dặn dò. Môn GDCD: ôn tập kt 15 phút 

bài 12, 13 ( đã cho ôn tập) và xem các bài tập SGK. Môn Công nghệ: Bài 20 hs 

học yêu cầu của thu hoạch, mục đích của bảo quản và chế biến nông sản, các 

phương pháp thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản; bài 21: học thuộc thế nào là 

luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 

BÁO BÀI LỚP 7/6.                              

1. Môn văn: Học thuộc hai bài tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất, con 

người và xã hội. Nắm được nội dụng và nghệ thuật từng câu tục ngữ. Viết đoạn 

văn nghị luận ngắn (8_10 câu) về các vấn đề sau lòng tự trọng, ý thức tự giác trong 

học tập, bảo vệ môi trường.                                          

2. Môn toán: Đại số học bài biểu đồ, luyện tập biểu đồ. Hình học ôn tập tam giác 

cân, định lý Pytago và làm các bài tập đã gửi trên mesenger (grup lớp)                  



3. Môn Lý: Học bài 17, 18. Chép bài 19 ( gửi qua grup lớp).                

4. Môn Anh: Chép thuộc 20 động từ bất quy tắc tiếp theo.                    

5. Môn Sinh: Bài 38. I.Đời sống; HS đọc SGK và gạch chân đặc điểm về nơi sống, 

thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn. II. Cấu tạo ngoài: quan sát hình 38.1 hoàn thành 

bảng xanh trang 125.                

6.Môn Lịch sử: HS soạn và hoàn tất bài tập ở tập Thực hành tiết 43 đến 46. Xem 

trước SGK bài: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỉ XVI -XVIII.      

7. Môn GDCD: Ôn tập kiểm tra 15p bài 12, 13( đã cho ôn tập). Xem các bài tập 

SGK.                         

8. Môn Địa Lý: Học thuộc lòng phần 1 bài 35, bài 36 học hết, phần 1 bài 37 và 

xem tập bản đồ Địa lý 7 trang 15.                                    

9. Môn Tin học: Học nội dung bài 6 và 7. Xem trước nội dung bài 8 SGK.                                                        

10. Môn Công nghệ; Ôn tập kiểm tra 15 p. Bài 20: học yêu cầu của thu hoạch; mục 

đích của bảo quản và chế biến nông sản; các phương pháp thu hoạch, bảo quản, và 

chế biến nông sản. Bài 21:  HS học thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác 

dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. 

Báo bài lớp 7/7: 

Môn văn: Học: định nghĩa tục ngữ, 2 bài tục ngữ: tục ngữ về thiên nhiên và lao 

động sản xuất; tục ngữ về con người và xã hội. Và làm BT 1,2,3/29. 

Môn lý: học bài 17 và 18 xem bài 19. Môn Toán: đại số và hình tiếp tục hoàn 

thành hết bài tập đã dặn sgk và viết tay.  

Môn Địa 7: học thuộc lòng ( phần 1 bài 35, bài 36 học hết, phần 1 bài 37) và xem 

tập bản đồ Địa 7 trang 15. 

Môn Sinh: bài 38: I.Đời sống: HS đọc SGK và gạch chân đặc điểm về nơi sống, 

thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn; II.Cấu tạo ngoài: quan sát hình 38.1, hoàn thành 

bảng xanh trang 125. 

Môn GDCD: ôn tập kt 15p bài 12, 13 (đã cho ôn tập)  xem các bài tập sgk.  

Môn Sử: HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 45, 46 + Ôn tập Kiểm tra 

15 phút theo nội dung đã dặn dò. 

Môn tiếng anh : học từ vựng unit 9,10 trang 185-186 SGK . Làm bài tập unit 9,10 

từ trang 1-5 và trang 41-49 trong tập tài liệu ôn tập anh văn 7. 



BÁO BÀI LỚP 7.8 

1. LÝ: Học nội dung bài 17 và 18. Xem trước nội dung bài 19. 

2. SINH HỌC: HS làm theo hướng dẫn sau: bài 38: I.Đời sống: HS đọc SGK và 

gạch chân đặc điểm về nơi sống, thân nhiệt, sinh sản của thằn lằn; II.Cấu tạo ngoài: 

quan sát hình 38.1, hoàn thành bảng xanh trang 125. 

3. NGỮ VĂN: Học định nghĩa tục ngữ, 2 bài tục ngữ: tục ngữ về thiên nhiên và 

lao động sản xuất; tục ngữ về con người và xã hội. Và làm BT 1,2,3/29. Soạn bài: 

Thêm trạng ngữ cho câu. 

4. LỊCH SỬ: HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 45+46 và ôn tập kiểm 

tra 15 Phút lần I - HK2 theo nội dung đã dặn dò. 

5. ĐỊA LÍ: học thuộc bài: bài 35 (phần 1), bài 36 (học hết bài) , bài 37 (phần 1). 

6. GDCD: Ôn tập kiểm tra 15p: Học bài và xem lại các bài tập của bài 12, 13 

7. CÔNG NGHỆ: Ôn tập kiểm tra 15p - Bài 20: học yêu cầu của thu hoạch; mục 

đích của bảo quản và chế biến nông sản; các phương pháp thu hoạch, bảo quản, 

chế biến nông sản. Bài 21: học thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ và tác dụng 

của luân canh, xen canh, tăng vụ. 

8. TIN HỌC: Học nội dung bài 6 và 7. Xem trước nội dung bài 8. 

9. TIẾNG ANH: Ôn từ bài 9,10. Học thuộc động từ hợp qui tắc, bất qui tắc và xem 

lại bài tập unit 9, 10 GV đã phát trước khi nghỉ Tết. 

BÁO BÀI LỚP 8/1  

Cập nhật BÁO BÀI LỚP 8/1  

1. Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn 

tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. 

2. Báo bài môn Địa 8: học thuộc lòng bài 14, 17 và xem bài tập vẽ biểu đồ tròn ( 

bài 2/trang 56 SGK). 

3. Môn Toán: gửi bài qua group messenger của lớp. Toán : HH : học bài định lý 

Talet  , định lý đảo và hệ quả.ĐS : học bài phương trình tích và làm bài tập theo đề 

cương bài 2đã dặn . 

4. Môn Văn nhé CN8/1: Đề bài : Trong tình hình dịch bệnh virút corona đang diễn 

biến phức tạp, vẫn có nhiều người lợi dụng bán khẩu trang với giá cao hoặc đưa 



thông báo hết khẩu trang. Đây là những biểu hiện đi ngược lại với sự tử tế của 

người Việt Nam. Em hãy viết một bài nghị luận ngắn  trình bày suy nghĩ về sự việc 

trên.  

5. Môn GDCD: Báo bài tuần 23 môn GDCD 8 học bài 13, 14 KT 15 phút. Chuẩn 

bị bài 15 

6. Môn CN: làm bảng 39.1 trang 139, làm câu 2,3 trang 141, làm câu 3 trang 145 

nhé 

Báo bài lớp 8/2:  

Môn Văn: Dặn dò của gv Ngữ văn đến với lớp 8.2 

.1 Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Câu nghi vấn (tiếp theo).- Thuyết minh về một 

phương pháp ( cách làm).- Tức cảnh Pác Bó.- Câu cầu khiến. 

2. Học sinh soạn bài Ngắm trăng, Đi đường ( phần đọc hiểu văn bản của mỗi bài 

trong sách giáo khoa). 

3. Học thuộc lòng và ghi nhớ các bài thơ: Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh Pác 

Bó.  

Môn Anh: chép và dịch unit 11sang tiếng việt  (dùng glossary) . làm bài tập unit 11 

sách bài tap.  

Môn Lí: Môn Vật Lí: Học bài 13, làm bài 13.10, 13.11, 13.12 sách bài tập.  

Môn Địa: học thuộc lòng bài 14, 17 và xem bài tập vẽ biểu đồ tròn ( bài 2/trang 56 

SGK).  

Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập 

Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.  

Môn GDCD: HỌC BÀI 13, 14 KT 15 PHÚT. CHUẨN BỊ BÀI 15.  

Môn Hóa học: bài 27 ghi nhớ 2 phương trình điều chế khí oxi, định nghĩa phản ứng 

hóa hợp. Bài 28 học ghi nhớ trang 98 

Môn Công nghệ : làm bảng 39.1 trang 139, làm câu 2,3 trang 141, làm câu 3 trang 

145.  

Môn Toán: ĐS: tuần 22- phương  trình tích+ luyện tập 

HH: tuần 22- định lí  đảo và  hệ quả+ luyện tập. 



Báo bài lớp 8/3.               

1/GDCD  học bài 13, 14 KT 15 phút. Chuẩn bị bài 15.                   

2/ Môn Sinh làm theo nhóm gv giao trước Tết.                                

3/ Môn Địa. Kính nhờ GVCN lớp 8/6; 8/3 thông báo đến các em hs soạn bài 16(nội 

dung ghi :I. sgk trang 55, 7 dòng đầu; II. Dòng ghi nhớ sgk trang 56); bài 17( hs 

căn cứ vào dòng ghi nhớ sgk trang 61) chân thành cám ơn quí thầy cô(GVBM địa 

lí 8).                

4/Báo bài môn Lịch Sử : ôn tập kiểm tra 15 Phút - HK2Tiết 39, 40 và bài tập. 

5/ Gv môn Văn đã gửi bài và giao nhiệm vụ cho hs ( trên  Messenger).                                  

6/Môn Toán Đại số :  Phương trình tích- Luyện tập 

Hình học: Định lí Talet- Hệ quả đinh lí Talet.                                            

7/ Môn Lý:                                        

8/ Môn Hóa:   Học tính chất hoá học của oxi 

Ôn lại các phương trình hoá học  

Học công thức tính số mol , khối lượng , thể tích chất .  

Xem lại phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ. Một số PTHH đặc biệt.                                                 

9/ Môn CN: Làm bảng 39.1 trang 139, Làm câu 2,3 trang 141,Câu 3 trang 145.                                     

10/ Môn AV Luyện tập trong quyển đề cương: unit 9 và unit 10 trang 1 đến trang 

4. Phần Passive voice trang 23, phần III (in order to/ so as to) trang 24. 

Báo bài lớp 8.4:                              

1. Môn tiếng anh : học từ vựng unit 9,10 trang 163-164 SGK .Làm bài tập unit 

9,10 từ trang 1- 4 và trang 35-42 trong tập tài liệu anh văn 8.                                              

2. Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn 

tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.   

3. Môn Địa: học thuộc lòng bài 14, 17 và xem bài tập vẽ biểu đồ tròn ( bài 2/trang 

56 SGK).            

4. Môn Văn:  

4.1 Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Câu nghi vấn (tiếp theo).- Thuyết minh về một 

phương pháp ( cách làm).- Tức cảnh Pác Bó.- Câu cầu khiến. 



4.2. Học sinh soạn bài Ngắm trăng, Đi đường ( phần đọc hiểu văn bản của mỗi bài 

trong sách giáo khoa). 

4.3. Học thuộc lòng và ghi nhớ các bài thơ: Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh 

Pác Bó.                      

5. Môn GDCD 8 học bài 13, 14 KT 15 phút. Chuẩn bị bài 15.               

6. Môn Vật Lí: Học bài 13, làm bài 13.10, 13.11, 13.12 sách bài tập.  

7. Môn Sinh: Học bài 38. Soạn bài 39, 40 theo các câu hỏi Cô đã dặn.                                       

8. Môn Toán: HH : học bài định lý Talet, định lý đảo và hệ quả.ĐS : học bài 

phương trình tích và làm bài tập theo đề cương bài 2 đã dặn.                                                 

9. Môn Công nghệ: Làm bảng 39.1 trang 139. Làm câu 2,3 trang 141. Làm câu 3 

trang 145.          

10. Môn Hóa học: Học tính chất hoá học của oxi. Ôn lại các phương trình hoá học. 

Học công thức tính số mol, khối lượng,thể tích chất. Xem lại phản ứng hoá hợp, 

phản ứng phân huỷ. Một số PTHH đặc biệt. 

DẶN DÒ LỚP 8/5  

1. Toán: 

- Đại Số: Tuần 22 – Phương trình tích + luyện tập. 

- Hình Học: Tuần 22 – Định lí đảo và hệ quả của định lý Talet + luyện tập. 

2. Hoá: 

- Bài 27: Ghi nhớ 2 phương trình điều chế khí oxi, định nghĩa phản ứng hóa 

hợp 

- Bài 28: Học ghi nhớ trang 98 

3. Địa: Học thuộc lòng bài 14, 17 và xem bài tập vẽ biểu đồ tròn (bài 2/trang 

56 SGK). 

4. Ngữ Văn 

- Chép bài đầy đủ vào vở bài học: Câu nghi vấn (tiếp theo) – Thuyết minh về 

một phương pháp (cách làm) – Tức cảnh Pác Bó – Câu cầu khiến. 

- Học sinh soạn bài Ngắm trăng, Đi đường ( phần đọc hiểu văn bản của mỗi 

bài trong sách giáo khoa). 



- Học thuộc lòng và ghi nhớ các bài thơ: Quê hương, Khi con tu hú, Tức cảnh 

Pác Bó. 

5. Lịch sử: HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập 

Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. 

6. GDCD: Học bài 13, 14 kiểm tra 15 phút. Chuẩn bị bài 15. 

7. Vật Lý: Học bài 13, làm bài 13.10, 13.11, 13.12 sách bài tập. 

8. Công nghệ: Làm bảng 39.1 trang 139; Làm câu 2,3 trang 141; Làm câu 3 

trang 145. 

9. Luyện tập trong quyển đề cương: Unit 9 và Unit 10 từ trang 1 đến trang 4. 

Phần Passive Voice trang 23, phần III (in order to/so as to) trang 24. 

10. Sinh học: 

- Bài 39 Bài tiết nước tiểu 

I) Tạo thành nước tiểu: Nghiên cứu thông tin SGK/136 để trả lời các câu hỏi 

sau: 

+ Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá trình nào? Chúng diễn ra ở đâu 

+ Thành phần nước tiểu đầu khác với máu chỗ nào? 

+ Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào? 

II) Thải nước tiểu: Nghiên cứu thông tin SGK/127 để trả lời các câu hỏi sau: 

+ Sự tạo thành nước tiểu ở các đơn vị chức năng của thận diễn ra liên tục, 

nhưng sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể chỉ xảy ra những lúc nhất định. Có sự khác 

nhau đó là do đâu? 

- Bài 40 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu 

I) Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu: Nghiên cứu thông 

tin SQK/129 để trả lời các câu hỏi sau: 

+ Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm 

trọng như thế nào về sức khoẻ? 

+ Khi các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hay bị tổn thương có thể dẫn 

đến hậu quả như thế nào về sức khoẻ? 



+ Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi có thể ảnh hưởng thế nào đến sức 

khoẻ? 

II) Cần xây dựng các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu 

tránh các tác nhân có hại: 

+ Điền vào các ô trống trong bảng 40 bằng các nội dung thích hợp (HS điền 

bằng viết chì) 

+ HS thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài 

tiết nước tiểu. 

Báo bài lớp 8/6:                                       

Môn văn: chép bài đầy đủ vào vở bài học, câu nghi vấn(tiếp theo), thuyết minh về 

một phương pháp(cách làm), tức cảnh pác bó, câu cầu khiến.; hs soạn bài ngắm 

trăng, đi đường(phần đọc hiểu văn bản của mỗi bài trong sgk, học thuộc lòng và 

ghi nhớ các bài thơ: quê hương, khi con tu hú, tức cảnh pác bó.                                         

Môn địa: soạn bài 16(nội dung ghi: I. Sgk trang 55, 7 dòng đầu; II. Dòng ghi nhớ 

sgk trang 56); bài 17(hs căn cứ vào dòng ghi nhớ sgk trang 61)                                        

môn GDCD: học bài 13,14 Kt 15 phút, chuẩn bị bài 15.                          

Môn sử: hs hoàn tất các nội dung ở tập thực hành tiết 25 đến 27; ôn tập kt 15 phút 

theo nội dung gv đã dặn dò.                                             

Môn vật lí: học bài 13, làm bài 13.10,13.11,13.12 sách bài tập.         

Môn toán: đs: phương trình tích+ luyện tập; hh: định lí đảo và hệ quả(Talet)+ 

luyện tập.                          

Môn công nghệ: làm bảng 39.1 trang 139, làm câu 2,3 trang 141, làm câu 3 trang 

145.                             

Môn hóa: học tính chất hóa học của oxi, ôn lại các phương trình hóa học, học công 

thức tính số mol, khối lượng, thể tích chất, xem lại phản ứng hóa hợp, phản ứng 

phân hủy, một số PTHH đặc biệt.                                                          

Môn anh văn: luyện tập trong quyển đề cương: unit 9 và unit 10 trang 1 đến trang 

4. Phần passive voice trang 23, phần III(in order/so as to)trang 24.  

BÁO BÀI  LỚP 9/1 

STT Môn Nội dung 

1 Toán  HH - Ôn lại bài tập về hình tròn ( từ bài 1 đến bài 5 trong đề cương) 



 -Học bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. 

 

ĐS - Học bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 

- Làm bài tập ( từ bài 1 đến bài 5 trong đề cương) 

 

2 Văn - Học bài và chép bài từ tiết 99 đến tiết 103 theo group của lớp và trường 

học kết nối. 

3 Sử - Hoàn tất nội dung ở tâp thực hành tiết 25 đến 27 .  

- Ôn tập kiểm tra 15 phút theo gv đã dặn. 

4 Hóa - Học bài 32 . 

- Hoàn thành sơ đồ 2 : 3. 

- Làm bài tập 4/103 SGK 

- Bài 33 thí nghiệm 1 : 2 tìm trên internet. 

5 Sinh - Làm bài tập Môi trường và các nhân tố sinh thái. 

- Chép và học bài Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực tế. 

6 Địa - Soạn bài 32, 33 . Chú ý phần ghi nhớ, làm bài tập 2 trang 120. 

- Ôn tập KT thường xuyên ( 15p) 

7 GDCD - Học bài 12: 13 KT 15p. 

- Chuẩn bị bài 14 

8 Anh 

văn 

- Làm bài tập từ trang 5 đến trang 13 quyển đề cương màu vàng. 

9 Công 

nghệ 

- Soạn câu trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện bài 9 và bài 10 

 

                                

Lớp 9/2 báo bài 

Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập 

Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. 

Báo bài tuần 23 môn GDCD 9 học bài 12, 13 KT 15 phút. Chuẩn bị bài 14 

Ngữ Văn : 

1. Học thuộc lòng và ghi nhớ  

các bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác, Sang thu, Nói với con.  

2. Ghi bài đầy đủ nội dung bài học cô gửi qua group lớp: Nghị luận về một sự việc, 

hiện tượng đời sống.- Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. 

- Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới. 



3. Bài tập vận dụng: Có ý kiến cho rằng: “ Những thói xấu ban đầu là người khách 

qua đường, sau trở nên người bạn thân ở chung nhà và kết cục biến thành ông chủ 

nhà khó tính”. Em hãy viết văn bản ngắn trình bày ý kiến của em về vấn đề nêu 

trên. 

 - Bài tập này nộp vào ngày thứ năm (13.2.20) qua mail. Địa chỉ mail - 

thanhthuyhg79@gmail.com.  

Môn sinh, bài tập về nhà lần 1 

Môn Anh, làm bài test của unit 6 SBT 

Báo bài lớp 9.3. 

1/ Môn Văn:Các bạn đọc, tham khảo, chép bài, làm bài tập nhé. Chỗ nào thắc mắc 

liên hệ với thầy trên mes, Zalo hoặc c2 nhé các bé. 

2/ Môn Toán:Kính hoàn thành nốt bt lập bài toán bằng cách lập hệ phương trình.  

3/Môn Địa:các em soạn bài 32, bài 33( bài 32 chú ý phần ghi nhớ, làm bài tập 2 

trang 120; bài 33 là phần tiếp theo hs căn cứ vào sgk) Riêng lớp 9/3 ôn bài kt 

thường xuyên(kt 15'), vì trước tết chưa kt vì mất tiết(lễ tổng kết),  

4/ Môn Sử:Môn LỊCH SỬ HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 

27 ;  Ôn tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết 

Nguyên đán. 

5/ Môn GDCD:Báo bài tuần 23 môn GDCD 9 học bài 12, 13 KT 15 phút. Chuẩn bị 

bài 14 

6/ Môn Hoá:hoàn thành sơ đồ 2,3 bài 32, làm bài tập 4tr103(SGK). Bài 33 thí 

nghiệm 1,2 tìm trên Internet .  

7/ Môn Công nghệ: 

Môn công nghệ 9: soạn câu hỏi : trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện và vẽ 

sơ đồ lắp đặt của mạch điện bài 9 và bài 10. 

BÁO BÀI LỚP 9/4:  

1/ Môn Văn : hs gửi bài làm với 2 đề sau : 

      + Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng 

      + Cảm nhận bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy 



2/ Môn Sinh: soạn bài 41,42 sgk 

3/ Môn Sử : hs hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27; ôn tập kt 15p 

theo nội dung đã dặn dò 

4/ Môn GDCD : học bài 12,13 chuẩn bị kt 15p, chuẩn bị bài 14. Các tổ chuẩn bị 

tiết học trải nghiệm sáng tạo. 

5/ Môn Địa : hs soạn bài 32,33 

6/ Môn Hoá : hoàn thành sơ đồ bài 32, làm bài tập sgk . Soạn bài 33 thực hành 

7/ Môn Toán :  

     + Đại số : Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tt) + luyện tập 

     + Hình học: luyện tập góc nội tiếp + góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung  

8/ Môn Công nghệ : soạn câu hỏi bài 9,10 

9/ Môn Tiếng anh : làm bài trong cuốn đề cương : practice 1,2,3 và 4 từ trang 6 đến 

trang 13 

BÁO BÀI LỚP 9/5 

1. SỬ:  Hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập Kiểm tra 15 

phút theo nội dung GV đã dặn dò trước Tết. 

2. ĐỊA: soạn bài 32, bài 33 (bài 32 chú ý phần ghi nhớ, làm bài tập 2 trang 120; bài 

33 là phần tiếp theo hs căn cứ vào SGK) 

3. VĂN: GV gửi bài qua group messenger của lớp. 

4. GDCD: học bài 12, 13 KT 15 phút. Chuẩn bị bài 14 

5. HOÁ: bài 32 hoàn thành sơ đồ 2&3, làm BT4/103 SGK. Bài 33, thí nghiệm 1&2 

tìm xem trên internet 

6. SINH: GV gửi bài qua group messenger của lớp. 

7. CÔNG NGHỆ: soạn câu hỏi : trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện và vẽ 

sơ đồ lắp đặt của mạch điện bài 9 và bài 10 

BÁO BÀI LỚP 9/6:  

1. Toán : đại số tiếp tục hoàn thành hết bài tập đã dặn sgk và viết tay.  



2. Văn : Báo bài môn Văn tuần 23. Học thuộc 4 bài thơ cô dặn. Xem lại phần tiếng 

Việt.( Khởi ngữ và các thành phần biệt lập). Viết đoạn văn nghị luận ngắn(20 

dòng) nêu vai trò của em về việc đọc sách đối với HS hiện nay.  

3. Sử :  Cô Hà nhờ em nhắn gvcn 9 dùm Môn LỊCH SỬ : HS hoàn tất các nội dung 

ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn 

dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.  

4. Gdcd: Báo bài tuần 23 môn GDCD 9 học bài 12, 13 KT 15 phút. Chuẩn bị bài 

14.   

5. Địa: Kính nhờ GVCN khối 9 thông báo đến các em soạn bài 32, bài 33( bài 32 

chú ý phần ghi nhớ, làm bài tập 2 trang 120; bài 33 là phần tiếp theo hs căn cứ vào 

sgk).   

6. Hóa: Xem lại bài bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 

Học tính chất hoá học của axit cacbonic 

Ôn lại các công thức tính nồng độ mol , nồng độ phần trăm. 

Ôn lại một số phương trình đặc biệt trong những bài trước.  

7. Công nghệ : soạn câu hỏi : trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện và vẽ sơ 

đồ lắp đặt của mạch điện bài 9 và bài 10.  

8. Anh văn và môn sinh: đã gửi messenger lớp 9/6. 

Báo bài lớp 9/7:                                 

1. Môn Văn: Giải đề ôn thi tuyển sinh số 7. Thuộc lòng bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, 

Ánh trăng, Đồng chí.         

2. Môn Toán - Đại số : Giải bài toán bằng cách lập hệ Pt và Luyện tâp 

Hình học: Luyện tập góc nội tiếp ; Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 

3. Báo bài tuần 23 môn GDCD 9 học bài 12, 13 KT 15 phút. Chuẩn bị bài 14 . 

4. Môn Lịch sử : HS hoàn tất các nội dung ở tập Thực hành tiết 25 đến 27 ;  Ôn tập 

Kiểm tra 15 phút theo nội dung GV đã dặn dò trước khi nghỉ Tết Nguyên đán. 5. 

Môn công nghệ 9: soạn câu hỏi : trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện và vẽ 

sơ đồ lắp đặt của mạch điện bài 9 và bài 10.  

6. Môn Địa các em soạn bài 32, bài 33( bài 32 chú ý phần ghi nhớ, làm bài tập 2 

trang 120; bài 33 là phần tiếp theo hs căn cứ vào sgk.  



7. Môn Anh văn : làm các bài test của Unit 6, sách bài tập dùm nha.  

8. Môn Sinh: Làm bài tập Môi trường và các nhân tố sinh thái. Chép và học bài  

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống. 

BÁO BÀI  LỚP 9/8 

1/ Toán  HH:  - Ôn lại bài tập về hình tròn ( từ bài 1 đến bài 5 trong đề cương) 

-Học bài góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây. 

 

     ĐS - Học bài giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 

- Làm bài tập ( từ bài 1 đến bài 5 trong đề cương) 

 

2/ Văn - Học bài và chép bài từ tiết 99 đến tiết 103 theo group của lớp và 

trường học kết nối. 

3/ Sử - Hoàn tất nội dung ở tâp thực hành tiết 25 đến 27 .  

- Ôn tập kiểm tra 15 phút theo gv đã dặn. 

4/ Hóa - Học bài 32 . 

- Hoàn thành sơ đồ 2 : 3. 

- Làm bài tập 4/103 SGK 

- Bài 33 thí nghiệm 1 : 2 tìm trên internet. 

5/ Sinh - Làm bài tập Môi trường và các nhân tố sinh thái. 

- Chép và học bài Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực tế. 

6/ Địa - Soạn bài 32, 33 . Chú ý phần ghi nhớ, làm bài tập 2 trang 120. 

               - Ôn tập KT thường xuyên ( 15p) 

7/ GDCD - Học bài 12: 13 KT 15p. 

                        - Chuẩn bị bài 14 

8/ Anh văn - Làm bài tập từ trang 5 đến trang 13 quyển đề cương  màu 

vàng. 



9/ Công nghệ - Soạn câu trình bày nguyên lý làm việc của mạch điện bài 9 và 

bài 10 


